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Đơn vị tính: Đồng 

STT 
Các khoản 

 thu phục vụ học sinh 

Số tiền 

(Đồng) 
Ghi chú 

1 Học Tin học  4.500 đ/tiết Thu theo tháng 

2 Tiếng Anh tự chọn lớp 1,2 4.500đ/tiết Thu theo tháng 

3 

Học kỹ năng sống 

- Học trực tiếp 

- Học trực tuyến 

 

15. 000 đ/tiết 

12.000đ/tiết 

Thu theo kì 

4 

Học tiếng Anh nước ngoài 

-Học trực tiếp 

-Học trực tuyến 

30. 000 đ/tiết 

24.000đ/tiết Thu theo tháng 

5 Ăn 1 bữa , chất đốt 18.500đ/1 bữa/HS 

 

Thu theo thực tế số 

ngày học sinh ăn tại 

trường/tháng 

6 
Thuê nấu ăn, quản lý học 

sinh bán trú 170.000đ/HS/ tháng Thu theo tháng 

7 Nước uống 11 000đ/tháng Thu theo kì 

                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                           Mạo Khê, ngày 23 tháng 12 năm 2021 
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